
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Phạm Thị Mai Trang  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 01/04 đến 05/04 

Tuần 2 

Từ 08/04 đến 12/04 

Tuần 3 

Từ 15/04 đến 19/04 

Tuần 4 

Từ 22/04 đến 26/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng 

nơi quy định, thực hiện tốt các thói quen, nề nếp khi đến lớp.  

- Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu chân (đi thường, đi mũi chân, đi bằng gót chân, đi 

mép chân...) 

- Trọng động: - Hô hấp: Gà gáy, thổi nơ  

- Tay: Hai tay đưa trước gập trước ngực, 2 tay đưa trước lên cao 

- Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân, quay người sang 2 bên 

- Chân: Ngồi khuỵu gối, ngồi xổm đứng lên liên tục 

- Bật: Bật chụm tách 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng  
 

 

Trò chuyện 

- Cho trẻ nghe các bài hát về nước, mùa hè, về một số hiện tượng tự nhiên…. 

- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước, về ích lợi của nước đối với đời sống con 

người. 

+ Các con thấy nước có ở những đâu? 

+ Gia đình con sử dụng nguồn nước nào? Nước dùng để làm gì? 

+ Vì sao phải dùng nước sạch? 

+ Để giữ gìn nguồn nước sạch các con phải làm gì?  

- Trò chuyện với trẻ về ngày Giổ Tổ Hùng Vương  

- Trò chuyện với trẻ về thời tiết 4 mùa và một số hiện tượng tự nhiên. 

+ Thời tiết các mùa: Xuân-Hạ-Thu-Đông như thế nào? 

+ Phải mặc quần áo như thế nào cho phù hợp với từng mùa?  

+ Cho trẻ nêu ý kiến của trẻ về các hiện tượng thiên nhiên như (Trời có bão, Sấm, sét, 

mây đen...)  

 



Hoạt động học 

T2 

Hoạt động văn học 

Truyện: Hồ nước và 

mây (MT64)  

Hoạt động âm nhạc 

DH: Cho tôi đi làm 

mưa với 

NH: Mưa rơi 

(MT99)  

Hoạt động văn học 

Thơ: Mùa hạ tuyệt 

vời  

Hoạt động âm nhạc 

DH: Bé yêu biển lắm 

NH: Em yêu mùa hè 

quê em  

MT64, 

MT39, 

MT99, 

MT35, 

MT37, 

MT94, 

MT27 

T3 

Hoạt động làm quen 

với toán 

Đo độ dài của 2 đối 

tượng bằng 1 đơn vị 

đo và nói được kết 

quả đo (MT39)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 5 

(MT35)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Nhận ra ý nghĩa các 

con số (MT37)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

Sử dụng các hình 

khác nhau tạo thành 

bức tranh đơn giản  

T4 

Hoạt động khám phá 

Các nguồn nước  

Hoạt động khám phá 

Sự cần thiết của nước 

đối với con người và 

môi trường  

Hoạt động khám phá 

Bé tập phân loại rác  

Hoạt động khám phá 

Dự án: Ngày Trái 

Đất 22/4 (MT27)  

T5 

Hoạt động vận động 

Tự đập và bắt bóng 

4-5 lần liên tiếp  

Hoạt động vận động 

Đi chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh dic 

dắc  

Hoạt động vận động 

Đi theo đường dic 

dắc, bật liên tục vào 

vòng  
 

Hoạt động vận động 

Chuyền bóng qua 

đầu, qua chân  

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô  

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán tia nắng  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo đề tài tụ 

chon (MT94)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cầu vồng  



Hoạt động ngoài 

trời 

- Trò chuyện với trẻ 

về một số nguồn 

nước  

- Trò chuyện về ích 

lợi của nước  

- Trò chuyện với trẻ 

về nguồn nước sạch  

- Tổ chức cho trẻ 

giao lưu TCVĐ: Kéo 

co với lớp B4  

- Trò chuyện với trẻ 

về cách để giữ gìn 

nguồn nước sạch. 

* TCVĐ: Ai nhanh 

hơn , Chạy cướp cờ 

,Chơi cát nước, Kéo 

co, Nhảy vào nhảy 

ra. 

* Chơi tự do: Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời  

- Trò chuyện về các 

hoạt động của mùa 

hè.  

- Dạy trẻ biết kêu 

cứu, gọi người lớn 

khi gặp nguy hiểm: 

bị đánh,bị ngã bị 

thương, chảy máu.  

- Thời tiết, khí hậu 

mùa hè như thế nào?  

- Tổ chức cho trẻ 

giao lưu TCVĐ: Leo 

thang với lớp B3  

- Hiện tượng thiên 

nhiên thường gặp ở 

mùa hè? 

* TCVĐ: Ai nhanh 

hơn , Chạy cướp cờ 

,Chơi cát nước, Leo 

thang, Bịt mắt đánh 

trống. 

* Chơi tự do: Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời; Chơi với cát, 

nước, lá  

- Trò chuyện với trẻ 

về các loại rác thải  

- Tổ chức cho trẻ 

thực hành phân lloại 

rác.  

- Trò chuyện với trẻ 

về lợi ích của việc 

phân loại rác thải.  

- Tổ chức cho trẻ 

giao lưu làm bánh 

trôi với lớp c2.  

- Quan sát thời tiết 

trong ngày. 

* TCVĐ: Ai nhanh 

hơn, Bánh xe quay, 

Chơi với cát, nước, 

Làm bánh trôi, Bát 

cua bỏ giỏ. 

* Chơi tự do: Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời; Chơi với cát, 

nước, lá cây, phấn…  

- Trò chuyện về các 

hiện tượng tự nhiên  

- Bảo vệ môi trường 

(MT17)  

- Cho trẻ nêu ý kiến 

của trẻ về các hiện 

tượng thiên nhiên 

như (Trời có bão, 

Sấm,…)  

- Tổ chức cho trẻ 

giao lưu TCVĐ với 

lớp A3, D2  

- Trò chuyện với trẻ 

về cách khắc phục 

khi các hiện tượng tự 

nhiên xảy ra.  

* TCVĐ: Ai nhanh 

hơn, Bánh xe quay, 

Chơi với cát, nước, 

làm bánh trôi, chi chi 

chành chành. 

* Chơi tự do: Chơi 

với đồ chơi ngoài 

trời; Chơi với cát, 

nước, lá cây, phấn…  

MT17 

Hoạt động chơi góc 

- Góc khám phá: Làm thí nghiệm chất tan và không trong nước (T1) 

- Góc xây dựng: Xây dựng công viên nước Hồ Tây (T2) 

- Góc tạo hình : Vẽ, cắt, xé dán về các hiện tượng tượng nhiên( T3) 

- Góc tạo hình : Làm sách về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (T4) 

* Góc phân vai: - Gia đình, nấu ăn: Đi chợ, nấu các món ăn mùa hè, đi du lịch… 

MT52 



- Bán hàng: bán các loại nước, các trang phục mùa hè…. 

* Góc thiên nhiên: Gọi tên cây, chăm sóc cây, bắt sâu, nhổ cỏ… 

* Góc khám phá: Khám phá sự kì diệu của nước, Thí nghiệm chìm nổi…. 

* Góc học tập: 

- Xem tranh ảnh, truyện có nội dung về nước, Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Trái 

Đất, mùa hè, một số hiện tượng tự nhiên. 

- Làm sách tranh về ngày Giỗ Hùng Vương 

- Ôn số lượng các nhóm trong phạm vi 5. Nhận biết ý nghĩa các con số trong cuộc sống 

hàng ngày. Đo dung tích 1 vật bằng các đơn vị đo… 

- Kể chuyện theo tranh: Hồ nước và mây, đám mây đen xấu xí,...;thơ: Cầu vồng,mùa 

hạ tuyệt vời... 

* Góc nghệ thuật: - Làm bộ sưu tập, vẽ, nặn, xé dán trang trí các loại trang phục mùa 

hè.  

- Hát và VĐ các bài hát về nước, hiện tương tự nhiên....  

- Tạo cơ hội, tổ chức các trò chơi trò chơi chữ cái trong nhiều hoạt động khác nhau cho 

trẻ tham gia  

- Tổ chức cho trẻ kể nối tiếp câu chuyện rõ ràng theo trình tự để người nghe hiểu được  

+ Tìm hiểu, trò chuyện về thủ đô Hà Nội: cảnh đẹp, món ăn truyền thống... (MT52)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

-Biết một số thực phẩm cùng nhóm: (MT10)  

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách 

- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn: mời cô, mời bạn trong khi ăn, không đùa 

nghịch, không làm vãi thức ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn.  

- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. (MT11)  

MT10, 

MT11 

Hoạt động chiều 

- Cô dạy trẻ VĐ bài 

hát: Tập rửa mặt  

- Ôn đo độ dài của 2 

đối tượng bằng 1 đơn 

vị đo và nói được kết 

quả đo  

- Cô cho trẻ LQBT: 

Cầu vồng  

- Ôn nhận biết số thứ 

tự trong phạm vi 5 

+ Làm vở toán T15  

- Cô dạy trẻ hát Bh: 

Mùa hè đến  

- Ôn ý nghĩa các con 

số 

+ Làm vở BT toán 

trang 18  

- Cô kể cho trẻ nghe 

câu chuyện: Đám 

mây đen xấu xí  

- Ôn sử dụng các 

hình khác nhau tạo 

MT19, 

MT76, 

MT77 



- Xem video, trò 

chuyện nhận biết 

những nơi như: hồ, 

ao, bể chứa nước, 

giếng, bụi rậm...là 

nguy hiểm, chia sẻ 

về mối nguy hiểm 

khi đến gần (MT19)  

- Luyện bài tập 

ngọng 

+ Làm BT chữ trang 

21,22  

- Lao động tập thể 

+ Nêu gương bé 

ngoan  

- Làm sách về các 

loại nước phục vụ 

đời sống của con 

người và môi trường. 

+ Làm Bt toán trang 

19  

- Luyện bài tập 

ngọng 

+ Làm BT chữ trang 

23, 24  

- Liên hoan ăn nghệ 

+ Nêu gương bé 

ngoan  

- Làm sách về phân 

loại rác.  

- Luyện bài tập 

ngọng 

+ Làm BT trang 

25,26  

- Lao động tập thể 

+ Nêu gương bé 

ngoan  

thành bức tranh đơn 

giản  

-Nhận ra hình ảnh 

Bác Hồ, lăng Bác 

Hồ. (MT76)  

- Thể hiện tình cảm 

đối với Bác Hồ qua 

hát, đọc thơ, cùng cô 

kể chuyện về Bác 

Hồ. 

+ Làm BT chữ trang 

27,28 (MT77)  

Liên hoan ăn nghệ 

+ Nêu gương bé 

ngoan  

Chủ đề - Sự kiện  Các nguồn nước  

Sự cần thiết của nước 

đối với con người và 

môi trường  

Bé tập phân loại rác  
Dự án: Ngày trái đất 

22/4  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 


